ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

- Cơ chế và vai trò của hiện tượng đông máu trong việc bảo vệ cơ thể.

- Trình bày được nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó.

- Phân biệt được hiện tượng đông máu và ngưng kết máu.

2. Kỹ năng:

- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.

- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, giải thích, khái quát hoá.

3. Thái độ:

- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ cơ thể.

- Biết xử lý khi bị chảy máu và giúp đỡ những người xung quanh.

II. Chuẩn bị

1.Giáo viên: Hình 15 SGK trang 49, sơ đồ câm trang 49 SGK.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Tiến trình bài giảng.

1. Kiểm tra bài cũ:
* Câu 1: Trình bày cơ chế bảo vệ cơ thể của tế bào bạch cầu? 

Kháng thể và kháng nguyên hoạt động theo cơ chế nào?

* Đặt vấn đề: Từ câu hỏi kiểm tra bài cũ: Trong các bài 13 và 14 chúng ta đã biết được chức năng của hồng cầu và bạch cầu vậy còn tiểu cầu thì có chức năng gì?
2. Dạy nội dung bài mới:                

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hoạt động 1:

GV chiếu sơ đồ quá trình đông máu, phân tích sơ đồ.

GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ, đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi lệnh SGK trang 48.

HS đọc thông tin SGK, thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời.

GV gọi đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung. Yêu cầu HS rút ra kết luận.

? Vì sao trong mạch máu không đọng lại thành cục?

- Máu không chảy ra khỏi mạch vì trên thành mạch có một loại enzim có tác dụng chống đông máu. Mặt khác thành mạch trơn và nhắn nên tiểu cầu va vào thành mạch không bị vỡ nên không giải phóng enzim gây đông máu.

- Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể?

Trong thực tế người ta đã ứng dụng hiện tượng đông máu như thế nào?

- Ứng dụng: Biết cách giữ máu không đông. Biết cách xử lí khi gặp các vết thương nhỏ chảy máu. Biết cách xử lí khi máu khó đông. Biết cách phòng tránh để không bị đông máu trong mạch. Hiểu và biết cách bảo vệ bản thân và những người khác khi bị máu khó đông.

- GV nói thêm ý nghĩa trong y học.

Hoạt động 2:
Vấn đề 1:

GV yêu cầu HS tự nghiên cứu thí nghiệm SGK của Karl Lansteiner và cho biết:

+ Trong hồng cầu của người có những loại kháng nguyên nào?

+ Trong huyết tương có những loại kháng thể nào?

+ Loại kháng thể nào khi gặp kháng nguyên nào thì gây phản ứng kết dính.

Lưu ý HS: Trong thực tế truyền máu, người ta chỉ chú ý đến kháng nguyên trong hồng cầu người cho có bị kết dính trong mạch máu người nhận không mà không chú ý đến huyết tương người cho.

HS: Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

Nhóm khác bổ sung. GV treo sơ đồ thí nghiệm của K. Lansteiner phân tích sơ đồ, yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành bài tập lệnh trang 49 SGK

GV hỏi: Nhóm máu O, AB cho và nhận được những nhóm máu nào? Gọi tên cho hai nhóm máu này?

Vấn đề 2

GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập lệnh trang 49 -50 SGK.

HS tự vận dụng kiến thức ở vấn đề 1 và kiến thức thực tế để giải quyết bài tập.

Vậy, khi truyền máu cần chú ý tuân thủ những nguyên tắc nào?
	I. Đông máu
- Khái niệm: Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông hàn kín vết thương.

- Cơ chế:

Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành cục máu đông bịt kín vết thương.

- Ý nghĩa: Giúp cơ thể tự bảo vệ, chống mất máu khi bị thương.

II. Các nguyên tắc truyền máu  

1. Các nhóm máu ở người

- Có 4 nhóm máu: O, A, B, AB

- Nhóm máu A: có kháng nguyên A và kháng thể β.

- Nhóm máu B có kháng nguyên B và kháng thể α.

- Nhóm máu AB có kháng nguyên A, B nhưng không có kháng thể.

- Nhóm máu O không có kháng nguyên, có cả kháng thể α, β.

Kháng thể β gây kết dính kháng nguyên B

Kháng thể α gây kết dính kháng nguyên A

- Sơ đồ mối quan hệ giữa các nhóm máu:
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                       B

                       B

- Nhóm máu O: Nhóm máu chuyên cho.

- Nhóm máu AB: Nhóm máu chuyên nhận.

2. Các nguyên tắc truyền máu

+ Lựa chọn nhóm máu phù hợp.

+ Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền máu.

+ Truyền từ từ

Kết luận chung: SGK


3. Củng cố, luyện tập

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng :

Câu 1 : Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu :

a. Hồng cầu

b. Bạch cầu 

c. Tiểu cầu

d. Cả a, b, c.

Câu 2: Người có nhóm máu AB không truyền cho nhóm máu O, A, B vì:

a. Nhóm máu AB hồng cầu có cả A và B. 

b. Nhóm máu AB huyết tương không có anpha và bêta.

c. Nhóm máu AB ít người có.

4. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)

- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK- Tr 50.

- Đọc mục “Em có biết” trang 50.

- Ôn lại kiến thức hệ tuần hoàn ở lớp thú.
